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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/3/2023 đến ngày 20/3/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Văn phòng Chính phủ
	1926/VPCP-KSTT
	24/03/2023
	V/v thực hiện báo cáo quý trên Hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ.
	
	

	2
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	02/CĐ-BKHDT
	22/03/2023
	 Về việc khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	176/CĐ-TTg
	27/03/2023
	Công điện Về việc hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng và tái phân bổ, sử dụng vốn vay IDA hủy tài khóa 2022-2023
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	178/TTg-CN
	27/03/2023
	Thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản
	
	

	5
	Văn phòng Chính phủ
	2038/VPCP-CN
	29/03/2023
	Thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	
	

	6
	Thủ tướng Chính phủ
	9/CT-TTg
	28/03/2023
	Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
	
	

	7
	Bộ Công Thương
	5/2023/TT-BCT
	16/03/2023
	Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp
	08/5/2023
	

	8
	Bộ Công Thương
	6/BCĐKT
	21/03/2023
	 Triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
	
	

	9
	Bộ Công Thương
	1658/BCT-ATMT
	23/03/2023
	 Báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường
	
	

	10
	Bộ Công Thương
	1694/BCT-CTĐP
	24/03/2023
	Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP
	
	

	11
	Thủ tướng Chính phủ
	319/QĐ-TTg
	29/03/2023
	QĐ Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025
	
	

	12
	Bộ Tài Chính
	2398/BTC-NSNN
	16/03/2023
	Dự toán ngân sách năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
	
	

	13
	Bộ Tài Chính
	16/2023/TT-BTC
	17/03/2023
	Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính
	08/5/2023
	

	14
	Bộ Tài Chính
	18/2023/TT-BTC
	21/03/2023
	Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
	05/5/2023
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1856/BTNMT-QHPTTNĐ
	22/03/2023
	Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
	
	

	16
	 Chính phủ
	40/NQ-CP
	27/03/2023
	 Nghị quyết  Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	17
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	1711/BTNMT-KSVN
	17/03/2023
	V/v báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Công điện số 57/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	18
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1977/BNN-TL
	31/03/2023
	 Tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2036/BKHĐT-QLQH
	21/03/2023
	Về việc rà soát hồ sơ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	20
	Thủ tướng Chính phủ
	308/QĐ-TTg
	28/03/2023
	Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
	
	

	21
	Thủ tướng Chính phủ
	318/QĐ-TTg
	29/03/2023
	QĐ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	22
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1012/QĐ-BNN-TL
	21/03/2023
	Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	23
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1808/BKHĐT-TCTT
	15/03/2023
	V/v trả lời kiến nghị khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện 03 CTMTQG - tỉnh Kiên Giang
	
	

	24
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1807/BKHĐT-TCTT
	15/03/2023
	V/v trả lời kiến nghị khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện 03 CTMTQG - tỉnh Bạc Liêu
	
	

	25
	Bộ Ngoại Giao
	1148/BNG-KTĐP
	22/03/2023
	Quỹ đặc biệt Mê Công - Lan Thương phê duyệt các dự án năm 2022.
	
	

	26
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1814/BKHĐT-TCTT
	15/03/2023
	V/v trả lời kiến nghị khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện 03 CTMTQG - tỉnh Ninh Thuận
	
	

	27
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1811/BKHĐT-TCTT
	15/03/2023
	V/v trả lời kiến nghị khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện 03 CTMTQG - thành phố Hà Nội
	
	

	28
	Thủ tướng Chính phủ
	176/CĐ-TTg
	27/03/2023
	Công điện Về việc hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng và tái phân bổ, sử dụng vốn vay IDA hủy tài khóa 2022-2023
	
	

	29
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1956/BKHĐT-TH
	18/03/2023
	V/v giải trình việc thực hiện phân bổ và đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 sang năm 2023 cho các dự án được bổ sung vốn từ nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	30
	Thủ tướng Chính phủ
	263/QĐ-TTg
	20/03/2023
	Quyết định về việc thẩm định BCNCTKT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
	
	

	31
	Thủ tướng Chính phủ
	290/QĐ-TTg
	23/03/2023
	Quyết định kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
	
	

	32
	Thủ tướng Chính phủ
	8/CT-TTg
	23/03/2023
	Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạng phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công,3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	355/CĐ-VPCP
	19/03/2023
	Công điện Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”Thời gian: 8h ngày 22/3
	
	

	34
	Bộ Tư pháp
	74/BC-BTP
	17/03/2023
	Công tác bồi thường nhà nước năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2023
	
	

	35
	Bộ Tư pháp
	430/QĐ-BTP
	22/03/2023
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án 242
	
	

	36
	Bộ Tư pháp
	1021/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
	22/03/2023
	V/v báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
	
	

	37
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	292//QĐ-LĐTBXH
	20/03/2023
	V/v công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH 
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	1926/VPCP-KSTT
	24/03/2023
	V/v thực hiện báo cáo quý trên Hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ.
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	84/TB-VPCP
	20/03/2023
	Thông báo kết luận Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 ngày 25 tháng 02 năm 2023
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	1842/VPCP-KSTT
	21/03/2023
	V/v Báo cáo đánh giá trải nghiệm người dùng sử dụng DVC trực tuyến của NHTG
	
	

	41
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	926/BTTTT-CĐSQG
	21/03/2023
	V/v trao đổi, phản ánh tình hình thực hiện Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 (xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND)
	
	

	42
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	02/2023/TT-BTTTT
	21/03/2023
	Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/6/2023
	

	43
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	936/BTTTT-NEAC
	22/03/2023
	V/v hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào cổng dịch vụ công
	
	

	44
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1005/BTTTT-BC
	27/03/2023
	 V/v đề xuất cho Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2025 (gửi UBND tỉnh/TP)
	
	

	45
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1038/BTTTT-NEAC
	29/03/2023
	Về việc công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham khảo báo cáo chuyên đề Quý I/2023 của NEAC⋅
	
	

	46
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	483/QĐ-BTTTT
	29/03/2023
	Về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg
	
	

	47
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	490/QĐ-BTTTT
	30/03/2023
	Phê duyệt Kế hoạch hành động 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025⋅
	
	

	48
	Văn phòng Chính phủ
	165/TTg-KSTT
	20/03/2023
	V/v cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
	
	

	49
	Văn phòng Chính phủ
	95/QĐ-VPCP
	24/03/2023
	Quyết định ban hành kế hoạch năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	2084/VPCP-KSTT
	30/03/2023
	V/v thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06
	
	

	51
	Thủ tướng Chính phủ
	270/QĐ-TTg
	21/03/2023
	Quyết định Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	52
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	289//QĐ-LĐTBXH
	22/03/2023
	 Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030
	
	

	53
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1776/BNN-BVTV
	23/03/2023
	Cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
	
	

	54
	Thủ tướng Chính phủ
	300/QĐ-TTg
	28/03/2023
	 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030
	
	

	55
	 Thủ tướng Chính phủ
	264/QĐ-TTg
	20/03/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữ bệnh số 15/2023/QH15
	
	

	56
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1632/TB-BNN-VP
	20/03/2023
	 Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023
	
	

	57
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	912/LĐTBXH-BÐG
	17/03/2023
	Vv hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023
	
	

	58
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	289//QĐ-LĐTBXH
	22/03/2023
	Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030
	
	

	59
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1088/LĐTBXH-TE
	28/03/2023
	 V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
	
	

	60
	Thủ tướng Chính phủ
	296/QĐ-TTg
	27/03/2023
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương
	
	

	61
	Văn phòng Chính phủ
	302/QĐ-TTg
	28/03/2023
	 Quyết định kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
	
	

	62
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1129/QĐ-BNN-TCCB
	28/03/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn
	
	

	63
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1128/QĐ-BNN-TCCB
	28/03/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
	
	

	64
	Bộ Công Thương
	6/2023/TT-BCT
	23/03/2023
	Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương
	10/5/2023
	

	65
	Bộ Công Thương
	7/2023/TT-BCT
	23/03/2023
	Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương
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